
Số giờ quy đổi  từ 

bài báo tính trong 

khoảng thời gian từ 

1/7/2015 - 

31/12/2015        

Số giờ quy đổi  từ 

bài báo tính trong 

khoảng thời gian từ 

1/1/2016 - 30/6/2016        

Tổng cộng   

(C+D)           

A B C D E F G

Viện: Điện 19.981 15.738 35.519 19.550 55.269

I Bộ môn Điều Khiển Tự Động 960 855 1.815 500 2.315

1 Nguyễn Doãn Phước 760 280 1.040 0 1.040

2 Nguyễn Hoài Nam 0 200 200 0 200

3 Nguyễn Thu Hà 0 225 225 0 225

4 Đào Phương Nam 200 0 200 500 700

5 Đinh Lan Anh 0 150 150 0 150

II Bộ môn kỹ thuật đo và tin học cn 4.264 4.773 9.037 8.110 17.147

1 Bùi Đăng Thảnh 1.127 600 1.727 500 2.227

2 Cung Thành Long 0 0 0 600 600

3 Đào Đức Thịnh 0 0 0 600 600

4 Hoàng Sĩ Hồng 57 653 710 400 1.110

5 Lê Minh Thùy 150 450 600 500 1.100

6 Nguyễn Công Phương 120 300 420 650 1.070

7 Nguyễn Quốc Cường 327 770 1.097 500 1.597

8 Nguyễn Thị Huế 57 200 257 600 857

9 Nguyễn Thị Lan Hương 533 400 933 400 1.333

10 Nguyễn Việt Sơn 0 0 0 450 450

11 Nguyễn Hoàng Nam 227 0 227 600 827

12 Nguyễn Thanh Hường 100 600 700 500 1.200

13 Nguyễn Tuấn Ninh 0 150 150 650 800

14 Phạm Thị Ngọc Yến 0 150 150 650 800

15 Trần Hoài Linh 1.566 500 2.066 0 2.066

16 Trần Văn Tuấn 0 0 0 510 510

III Bộ môn Hệ thống điện 2.650 3.380 5.830 3.990 10.020

1 Lê Thị Minh Châu 0 0 0 200 200

2 Trần Mạnh Hùng 0 0 0 500 500

3 Nguyễn Đức Huy 950 1.100 2.050 1.000 3.050

4 Bạch Quốc Khánh 200 0 200 500 700

5 Lã Minh Khánh 0 200 200 0 200

6 Trương Ngọc Minh 0 200 200 500 700

7 Đinh Quốc Trí 300 0 300 190 490

8 Lê Đức Tùng 300 780 1.080 600 1.680

9 Nguyễn Xuân Tùng 700 750 1.450 500 1.950

10 Phạm Năng Văn 0 150 150 0 150

11 Nguyễn Hoàng Việt 0 200 200 0 200

12 Nguyễn Hồng Nhung 200 0 0 0 200

IV Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử 2.590 2.980 5.570 1.400 6.970

1 Bùi Đức Hùng 0 350 350 0 350

Tổng số giờ 

NCKH

 năm học

2015-2016

(E+F)

Tổng số giờ quy 

đổi     từ đề tài 

NCKH + 

SC/GPHI

Tổng số giờ quy đổi  từ bài báo                      TT Họ và tên                            

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIỜ  NCKH NĂM HỌC 2015-2016 

CỦA CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Viện: Điện



2 Đặng Quốc Vương 0 350 350 200 550

3 Nguyễn Văn Ánh 0 0 0 500 500

4 Nguyễn Thanh Sơn 0 120 120 0 120

5 Phạm Hùng Phi 420 120 540 0 540

6 Nguyễn Thế Công 650 120 770 200 970

7 Phùng Anh Tuấn 620 600 1.220 0 1.220

8 Bùi Minh Định 600 1.200 1.800 500 2.300

9 Hà Xuân Hòa 0 120 120 0 120

10 Phạm Minh Tú 300 0 300 0 300

V Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp 9.517 3.750 13.267 5.550 18.817

1 Nguyễn Phạm Thục Anh 400 0 400 0 400

2 Nguyễn Quang Địch 1.613 1.550 3.163 600 3.763

3 Dương Minh Đức 746 200 946 300 1.246

4 Lê Minh Hà 0 0 0 500 500

5 Đỗ Trọng Hiếu 400 0 400 400 800

6 Nguyễn Danh Huy 280 0 280 600 880

7 Nguyễn Tùng Lâm 493 200 693 400 1.093

8 Tạ Cao Minh 1.716 0 1.716 650 2.366

9 Trần Trọng Minh 613 1.500 2.113 0 2.113

10 Vũ Hoàng Phương 313 0 313 500 813

11 Nguyễn Huy Phương 627 300 927 600 1.527

12 Phạm Việt Phương 700 0 700 500 1.200

13 Võ Duy Thành 783 0 783 0 783

14 Nguyễn Mạnh Tiến 400 0 400 0 400

15 Đào Quý Thịnh 433 0 433 500 933

Ngày          tháng         năm 2016

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG NCKH LÃNH ĐẠO VIỆN ĐIỆN



Số giờ quy đổi  từ 

bài báo tính trong 

khoảng thời gian từ 

1/7/2016 - 

31/12/2016        

Số giờ quy đổi  từ 

bài báo tính trong 

khoảng thời gian từ 

1/1/2017 - 30/6/2017        

Tổng cộng   

(C+D)           

A B C D E F G

Viện: Điện 33.636 15.711 49.347 23.100 72.447

I Bộ môn Điều Khiển Tự Động 6.066 1.836 7.902 2.000 9.902

1 Nguyễn Doãn Phước 1.440 1.000 2.440 0 2.440

2 Đào Phương Nam 1.450 150 1.600 0 1.600

3 Nguyễn Hoài Nam 840 300 1.140 500 1.640

4 Nguyễn Việt Dũng 1.000 0 1.000 500 1.500

5 Cao Thành Trung 400 0 400 500 900

6 Vũ Thị Thúy Nga 200 86 286 500 786

7 Đỗ Thị Tú Anh 586 0 586 0 586

8 Hoàng Minh Sơn 0 300 300 0 300

9 Đinh Thị Lan Anh 150 0 150 0 150

10 Chu Đức Việt 0 0 0 0 0

II Bộ môn Kỹ Thuật Đo&Tin Học CN 7.270 4.639 11.909 5.900 17.809

1 Bùi Đăng Thảnh 1.333 750 2.083 500 2.583

2 Cung Thành Long 150 385 535 65 600

3 Đào Đức Thịnh 0 150 150 450 600

4 Hoàng Sĩ Hồng 587 471 1.058 400 1.458

5 Lê Minh Thùy 445 270 715 250 965

6 Nguyễn Anh Tuấn 200 0 200 500 700

7 Nguyễn Công Phương 0 0 0 435 435

8 Nguyễn Hoàng Nam 333 686 1.019 540 1.559

9 Nguyễn Quốc Cường 620 270 890 250 1.140

10 Nguyễn Thanh Hường 500 321 821 500 1.321

11 Nguyễn Thị Huế 150 150 300 500 800

12 Nguyễn Thị Lan Hương 350 286 636 250 886

13 Nguyễn Tuấn Ninh 830 0 830 0 830

14 Nguyễn Việt Sơn 386 0 386 420 806

15 Phạm Thị Ngọc Yến 386 0 386 340 726

16 Trần Hoài Linh 850 900 1.750 0 1.750

17 Trần Thị Thảo 150 0 150 0 150

18 Trần Văn Tuấn 0 0 0 500 500

III Bộ môn Hệ thống điện 5.450 5.136 10.586 4.150 14.736

1 Lê Thị Minh Châu 0 350 350 600 950

2 Trần Mạnh Hùng 0 86 86 500 586

3 Nguyễn Đức Huy 1.800 1.495 3.295 0 3.295

4 Bạch Quốc Khánh 1.000 600 1.600 0 1.600

5 Lã Minh Khánh 200 200 400 500 900

6 Trương Ngọc Minh 200 520 720 200 920

7 Lê Việt Tiến 1.000 200 1.200 500 1.700

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIỜ  NCKH NĂM HỌC 2016-2017 

CỦA CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Viện: Điện

TT Họ và tên                            Tổng số giờ quy đổi  từ bài báo                      Tổng số giờ quy 

đổi     từ đề tài 

NCKH + 

SC/GPHI

Tổng số giờ 

NCKH

 năm học

2016-2017

(E+F)



8 Đinh Quốc Trí 0 0 0 500 500

9 Lê Đức Tùng 0 120 120 600 720

10 Nguyễn Xuân Tùng 0 320 320 200 520

11 Phạm Năng Văn 500 350 850 150 1.000

12 Nguyễn Hoàng Việt 200 670 870 400 1.270

13 Trần Văn Tớp 550 225 775 0 775

IV Bộ môn Thiết bị điện - Điện tử 4.730 1.650 6.380 3.450 9.830

1 Phạm Hùng Phi 450 100 550 200 750

2 Đặng Chí Dũng 0 0 0 150 150

3 Nguyễn Thế Công 250 100 350 0 350

4 Triệu Việt Linh 0 0 0 200 200

5 Phạm Minh Tú 0 0 0 200 200

6 Nguyễn Vũ Thanh 0 0 0 400 400

7 Đặng Quốc Vương 1350 300 1650 500 2150

8 Bùi Minh Định 600 750 1350 500 1850

9 Phùng Anh Tuấn 530 150 680 300 980

10 Nguyễn Thanh Sơn 550 100 650 500 1150

11 Trần Tuấn Vũ 600 0 600 500 1100

12 Bùi Đức Hùng 400 150 550 0 550

13 Nguyễn Nga Viêt 0 0 0 0 0

V Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp 9.920 2.450 12.370 7.600 19.970

1 Phan Thị Huyền Châu 600 0 600 500 1.100

2 Đỗ Mạnh Cường 300 0 300 350 650

3 Võ Minh Chính 0 0 0 600 600

4 Nguyễn Quang Địch 537 0 537 600 1.137

5 Dương Minh Đức 850 0 850 500 1.350

6 Tạ Duy Hà 0 0 0 0 0

7 Lê Minh Hà 0 0 0 500 500

8 Nguyễn Danh Huy 350 0 350 750 1.100

9 Đỗ Trọng Hiếu 600 0 600 700 1.300

10 Nguyễn Tùng Lâm 900 800 1.700 700 2.400

11 Trần Trọng Minh 500 0 500 350 850

12 Tạ Cao Minh 1.100 0 1.100 0 1.100

13 Vũ Thụy Nguyên 0 0 0 200 200

14 Nguyễn Huy Phương 2.150 800 2.950 600 3.550

15 Phạm Việt Phương 0 0 0 200 200

16 Vũ Hoàng Phương 950 850 1.800 550 2.350

17 Nguyễn Hồng Quang 300 0 300 0 300

18 Võ Duy Thành 783 0 783 500 1.283

19 Hà Tất Thắng 0 0 0 0 0

20 Nguyễn Mạnh Tiến 0 0 0 0 0

VI TT thực hành 200 0 200 0 200

1 Phạm Hồng Hải 200 0 200 0 200

Ngày          tháng          năm 2017

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG NCKH LÃNH ĐẠO VIỆN ĐIỆN



Số giờ quy đổi  từ 

bài báo tính trong 

khoảng thời gian từ 

1/7/2017 - 

31/12/2017      

Số giờ quy đổi  từ 

bài báo tính trong 

khoảng thời gian 

từ 1/1/2018 - 

30/6/2018       

Tổng cộng   

(C+D)           

A B C D E F G

Viện Điện 28.155 19.435 47.590 21.300 68.890

I Bộ môn Điều khiển tự 

động
7.250 2.525 9.775 3.200 12.975

1 Đào Phương Nam 2.350 1.080 3.430 50 3.480

2 Nguyễn Thu Hà 1.000 225 1.225 500 1.725

3 Vũ Thị Thúy Nga 600 320 920 400 1.320

4 Cao Thành Trung 590 0 590 500 1.090

5 Nguyễn Hoài Nam 400 150 550 550 1.100

6 Hoàng Minh Sơn 920 0 920 700 1.620

7 Đinh Thị Lan Anh 270 150 420 500 920

8 Nguyễn Doãn Phước 820 200 1.020 0 1.020

9 Nguyễn Việt Dũng 150 200 350 0 350

10 Đỗ Thị Tú Anh 0 200 200 0 200

11 Đặng Văn Mỹ 150 0 150 0 150

II Bộ môn Hệ thống điện
5.933 3.830 9.763 3.500 13.263

1 Lê Thị Minh Châu 500 450 950 500 1.450

2 Nguyễn Đức Huy 1.200 480 1.680 0 1.680

3 Bạch Quốc Khánh 1.800 1.700 3.500 0 3.500

4 Lã Minh Khánh 0 0 0 300 300

5 Nguyễn Quốc Minh 150 300 450 500 950

6 Trương Ngọc Minh 0 0 0 500 500

7 Lê Việt Tiến 333 0 333 0 333

8 Nguyễn Thị Hoài Thu 200 0 200 500 700

9 Trần Văn Tớp 400 300 700 0 700

10 Lê Đức Tùng 450 350 800 500 1.300

11 Phạm Năng Văn 600 100 700 500 1.200

12 Nguyễn Hoàng Việt 300 150 450 200 650

III
Bộ môn KTĐ&THCN 3.493 5.356 8.849 5.500 14.349

1 Cung Thành Long 0 225 225 400 625

2 Hoàng Sỹ Hồng 850 250 1.100 400 1.500

3 Lê Minh Thuỳ 550 324 874 500 1.374

4 Nguyễn Công Phương 0 875 875 0 875

5 Nguyễn Hoàng Nam 400 0 400 200 600

6 Nguyễn Quốc Cường 400 974 1.374 0 1.374

7 Nguyễn Thanh Hường 80 550 630 440 1.070

8 Nguyễn Thị Huế 250 0 250 500 750

9 Nguyễn Việt Sơn 0 0 0 500 500

10 Trần Thị Thảo 180 150 330 500 830

Tổng số giờ 

NCKH

 năm học

2017-2018

(E+F)

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIỜ  NCKH NĂM HỌC 2017-2018 

CỦA CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Viện: ĐIỆN

TT Họ và tên                            Tổng số giờ quy đổi  từ bài báo                      

Tổng số giờ 

quy đổi     từ đề 

tài NCKH + 

SC/GPHI



11 Trần Hoài Linh 333 1.033 1.366 0 1.366

12 Trần Văn Tuấn 0 75 75 0 75

13 Phạm Thị Ngọc Yến 0 0 0 600 600

14 Đào Đức Thịnh 0 375 375 700 1.075

15 Nguyễn Thị Lan Hương 450 300 750 360 1.110

16 Bùi Đăng Thảnh 0 225 225 400 625

IV
Bộ môn Thiết bị điện 3.763 2.025 5.788 3.300 9.088

1 Bùi Đức Hùng 150 200 350 0 350

2 Bùi Minh Định 1.633 150 1.783 200 1.983

3 Phạm Hùng Phi 150 550 700 0 700

4 Trần Tuấn Vũ 0 225 225 500 725

5 Đặng Quốc Vương 600 600 1.200 200 1.400

6 Nguyễn Bích Liên 300 0 300 500 800

7 Đặng Chí Dũng 0 0 0 500 500

8 Nguyễn Văn Ánh 300 0 300 250 550

9 Nguyễn Vũ Thanh 0 0 0 600 600

10 Phạm Minh Tú 0 0 0 300 300

11 Nguyễn Thanh Sơn 150 0 150 0 150

12 Phùng Anh Tuấn 480 300 780 0 780

13 Hoàng Anh 0 0 0 250 250

V
Bộ môn Tự động hóa 7.716 5.699 13.415 5.300 18.715

1 Nguyễn Kiên Trung 0 200 200 0 200

2 Phan Thị Huyền Châu 0 0 0 500 500

3 Đỗ Mạnh Cường 400 0 400 500 900

4 Nguyễn Phạm Thục Anh 133 0 133 0 133

5 Võ Minh Chính 0 0 0 600 600

6 Đỗ Trọng Hiếu 300 858 1.158 500 1.658

7 Nguyễn Tùng Lâm 150 1.541 1.691 400 2.091

8 Trần Trọng Minh 647 430 1.077 500 1.577

9 Tạ Cao Minh 1.600 0 1.600 0 1.600

10 Vũ Hoàng Phương 930 480 1.410 600 2.010

11 Võ Duy Thành 480 0 480 300 780

12 Nguyễn Hồng Quang 300 600 900 0 900

13 Nguyễn Huy Phương 1.183 432 1.615 500 2.115

14 Phạm Việt Phương 1.060 300 1.360 0 1.360

15 Nguyễn Quang Địch 533 383 916 400 1.316

17 Nguyễn Danh Huy 0 475 475 500 975

VI
Trung tâm thực hành 0 0 0 500 500

1 Phạm Hồng Hải 0 0 0 500 500

Ngày        tháng        năm 2018

LÃNH ĐẠO KHOA/VIỆN/TTPHÒNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ


